Họ và tên:…………………………….Lớp :……… ÔN TẬP KIẾN THỨC LỚP 5
MÔN: KHOA HỌC
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM
 
 Bài 1.  Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.
a. Năng lượng điện để thắp sáng  *			*   Bàn ủi
b. Năng lượng điện để truyền tin  *			*   Máy điều hoà, máy quạt
c. Năng lượng điện để đốt nóng   *			*   Bóng điện
d. Năng lượng điện để làm mát    *			*   Máy tính, ti vi
 Bài 2. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Trong các vật dưới đây, vật nào là nguồn điện?
a. Bóng đèn điện.
b. Bếp điện.
c. Pin.
d. Cả ba vật kể trên.
 Bài 3 Hoàn thành bảng sau:
	Hoạt động
	Các dụng cụ, phương tiện 
không sử dụng điện
	Các dụng cụ, phương tiện 
sử dụng điện

	Thắp sáng
	
	

	Truyền tin
	
	

	Đốt nóng
	
	

	Vận tải
	
	

	Làm mát
	
	



 Bài 4.  Tìm hiểu một số đồ dùng, máy móc dùng điện ở gia đình bạn và hoàn thành bảng sau:
	Tên đồ dùng, máy móc
	Nguồn điện (pin, ắc-quy, ổ điện (điện do nhà máy điện cung cấp),…)
	Tác dụng của dòng điện trong các đồ dùng, máy móc đó (đốt nóng, thắp sáng, làm chạy động cơ,…)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 
	 
	 



 Bài 5. Điền các từ : ổ điện, điện, đường dây vào chỗ chấm sao cho phù hợp.
Trong nhà máy điện, máy phát điện phát ra ................ Điện được tải qua các ........................... 
đưa đến các ................. của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, nhà máy.
Tự ôn bài môn Khoa học 5 – Trường TH Trương Công Định
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PHẦN B. TỰ LUẬN

Câu 1: Kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết?
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
Câu 2: Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện? Trong đó, loại nào dùng năng lượng điện để: thắp sáng, đốt nóng, chạy máy?
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
Câu 3: Thế nào là vật dẫn điện, vật cách điện? Cho ví dụ?
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
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CHÚC EM ÔN BÀI TỐT VÀ NHỚ CHÚ Ý GIỮ GÌN SỨC KHOẺ. 
MONG SỚM GẶP LẠI EM!
